CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

BIÊN BẢN ĐỊNH GIÁ LẠI TÀI SẢN
Hôm nay, ngày ... tháng .....năm 2025 tại Ngân hàng TMCP Công thương VN - CN Tây Sài Gòn.

I. Đại diện Bên nhận thế chấp (Bên A):

· NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH TÂY SÀI GÒN
· Địa chỉ: Lô 20, Đường Song Hành, Khu công nghiệp Tân Tạo, P. Tân tạo, Tp. HCM. 

· Điện thoại: 08.3750.7533 –  Fax : 08.3754.2207

· Tổ thẩm định gồm:


1. Ông/Bà: ĐỖ VĂN THỌ                               - Chức vụ: P. Giám đốc. 

2. Ông/Bà: PHẠM HỮU TOÀN                      - Chức vụ : LĐ P. Bình Trị Đông

3. Ông/Bà: NGÔ LÊ YÊN BA                          - Chức vụ : CBQHKH
II. Đại diện bên thế chấp (Bên B):.
	Ông/Bà
	:
	ĐẶNG XUÂN NGỌC

	CMND/CCCD số

Ông/Bà
	:

:
	001077045239 do Cục Cảnh Sát QLHC Về TTXH cấp

TRẦN THỊ THƠM

	CMND/CCCD số
	:
	019178011295 do Cục Cảnh Sát QLHC Về TTXH cấp

	Địa chỉ tại
	:
	12/14/18 Đường 49, P. Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. HCM


Các bên cùng thoả thuận thẩm định tài sản thế chấp với nội dung như sau:

1. Tài sản thế chấp:  Quyền sở hữu nhà ở tại căn hộ chung cư số L4-40.01 thuộc tòa nhà Landmark 4, Khu phức hợp Tân Cảng Sài Gòn (Vinhomes Central Park), số 720A Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM theo Giấy chứng nhận số DA 934105 do Sở TN và MT Tp. HCM cấp ngày 13/05/2021. 
2. Người sử dụng tài sản: Bà Trần Thị Thơm và/hoặc Ông Đặng Xuân Ngọc
3. Hiện trạng tài sản:  

3.1. Hình thái của tài sản:  Tài sản cố định hữu hình.
3.2.  Hiện trang tài sản:  
	Đất ở

	· Địa chỉ: Căn hộ chung cư số L4-40.01

· Tên nhà chung cư: Tòa nhà Landmark 4, Khu phức hợp Tân Cảng Sài Gòn (Vinhomes Central Park), số 720A Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM

· Diện tích sàn (thông thủy): 71.1m2 

· Hình thức sở hữu: Sở hữu riêng

· Thời hạn sở hữu: -/- 

· Hạng mục được sở hữu chung ngoài căn hộ: -/-


4. Định giá lại tài sản:

a. Căn cứ định giá: 
· Căn cứ Quyết định số 254/CS-HĐQT-QLRR1 ngày 15/08/2024 của HĐQT Ngân Hàng Công Thương Việt Nam “V/v Ban hành quy định khung chính sách bảo đảm tín dụng” và các văn bản hướng dẫn thực hiện của NHCTVN.

· Căn cứ Quyết định số 255/CS-HĐQT-QLRR1 ngày 15/08/2024 của Tổng Giám Đốc Ngân Hàng Công Thương Việt Nam “ V/v Ban hành Quy định cụ thể chính sách bảo đảm tín dụng”.

· Căn cứ công văn số 7318/TGĐ-NHCT- QLRR1 ngày 15/08/2024 “V/v Quy định giá trị định giá TSBĐ tối đa, mức cấp tín dụng tối đa so với giá trị TSBĐ;

· Căn cứ vào Thông báo kết quả thẩm định và  định giá tài sản số 10302/2024/TB-AMC-TĐ ngày 14/05/2024
· Toàn bộ hồ sơ, giấy tờ về tài sản đảm bảo;

·      Tham khảo giá thị trường nơi có đất tại trang web định giá nhà đất tại thời điểm định giá:
+ Trên trang batdongsan.com.vn có rao bán chung cư thuộc tòa nhà Landmark 81, Khu phức hợp Tân Cảng Sài Gòn (Vinhomes Central Park), số 720A Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM; diện tích: 78m2, kết cấu 2 phòng ngủ 2 nhà vệ sinh, giá rao: 9,5 tỷ đồng, liên hệ: 0901692239 => đơn giá tương đương 97 triệu đồng/m2.

+ Trên trang batdongsan.com.vn có rao bán chung cư thuộc tòa nhà Landmark 81, Khu phức hợp Tân Cảng Sài Gòn (Vinhomes Central Park), số 720A Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM; diện tích: 94m2, kết cấu 2 phòng ngủ 2 nhà vệ sinh, giá rao: 12 tỷ đồng, liên hệ: 0902626864; => đơn giá tương đương 102 triệu đồng/m2.

+ Trên trang alonhadat.com.vn có rao bán chung cư thuộc tòa nhà Landmark 81, Khu phức hợp Tân Cảng Sài Gòn (Vinhomes Central Park), số 720A Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM; diện tích: 65m2, kết cấu 2 phòng ngủ 2 nhà vệ sinh, giá rao: 8,4 tỷ đồng, liên hệ: 0938428756; => đơn giá tương đương 103 triệu đồng/m2.
b. Giá trị định giá lại và nghĩa vụ được đảm bảo: Tổ thẩm định thống nhất như sau:
	Chỉ tiêu
	Diện tích (m2)
	Giá NH định giá

(đồng/m2)
	Giá trị tài sản

(đồng)

	Nhà ở (phù hợp)
	71.1
	95,000,000
	6,754,000,000

	Tổng cộng (làm tròn)
	6,754,000,000


· Giá trị định giá (làm tròn): 6.754.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu tỷ, bảy trăm năm mươi bốn triệu đồng)

· Khách hàng vay vốn: Ông Đặng Xuân Ngọc và/hoặc Bà Trần Thị Thơm và Công ty TNHH MTV TM và DV Ngọc Thơm.
· Mức cấp tín dụng tối đa (làm tròn): 5.065.000.000 đồng; BOA 75%.

5. Đánh giá tính thanh khoản của TSĐB: 

- Tài sản bảo đảm nêu trên đảm bảo đầy đủ tính pháp lý, đủ điều kiện nhận làm bảo đảm tiền vay.
Kết luận: - Tài sản bảo đảm có tính thanh khoản trung bình, đủ điều kiện nhận làm TSBĐ.  
    -  Đề nghị nhận tài sản thế chấp trên làm tài sản đảm bảo tiền vay.
Biên bản này có hiệu lực kể từ thời điểm các bên liên quan ký vào biên bản. Biên bản là một trong những căn cứ để ký kết HĐ thế chấp và là bộ phận không thể tách rời của hợp đồng thế chấp. 
Biên bản định giá này được lập thành 03 (ba) bản có giá trị pháp lý như nhau, Bên A giữ 02 (hai) bản, Bên B giữ 01 (một) bản.
Chúng tôi những người tham gia đồng ý với nội dung trên và cùng nhau lập biên bản này, ký tên dưới đây xác nhận nội dung trên là đúng sự thật.

Đại diện bên thế chấp
Đại diện Bên nhận thế chấp
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